
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 60 5004 CIN 3

1 2 58 ĐT UXTC 10 tuần + UBT (P) 8cm

1 3 54 1001 K NMTC gđ I

17 4 62 5004 K NMTC gđ I

17 5 49 2012 UXTC 20 tuần

17 6 47 5025 UXTC 14 tuần

18 7 64 4004 UXTC 12 tuần

18 8 54 3003 UBT (P) 10cm

18 9 42 2002 UXTC 16 tuần

18 10 37 3003 NXTC 14tuần

21 11 52 3003 UXTC 18 tuần

21 12 53 2012 U quái BT (P) 10cm

21 13 53 3003 UXTC 16 tuần

21 14 47 6005 UBT  10cm/VMC Cắt TC

15 39 2002 NXTC 14 tuần/Cường giáp

16 32 ĐT NXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 75 8006 UBT (T) 10 cm

1 2 34 2012 CTC dài

1 3 31 1001 U quái BT(P) 19cm

17 4 67 5005 U quái BT(P) 6cm

17 5 41 2002 UXTC 14 tuần

17 6 24 ĐT NXTC 16tuần

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + X.LOAN.TT 

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + X.LOAN.TT    

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + X.LOAN.TT    

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HUỆ.TT + HOÀI PHONG.SB (S)

BS SẢN A + PHƯƠNG.SB + SINH.SB(C)

THU NGUYỆT + NGOÃN.TT + NƯƠNG.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + NGOÃN.TT

THU NGUYỆT + NGOÃN.TT + NƯƠNG.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

KIM CHI + TUYẾT.SB + BẢO VÂN.SB

KIM CHI + BẢO VÂN.SB + TUYẾT.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + NHẬT LỆ.SB  

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + NHẬT LỆ.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + NGUYỆT .SB

V.HÒA + X.TRANG1 + NGUYỆT .SB

H.THẮM + M.PHƯƠNG2 + THU.SB

H.THẮM + M.PHƯƠNG2 + THU.SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + ĐEM + GIANG.SB   

H.TRUNG + ĐEM + GIANG.SB   

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + NHẬT LỆ.SB

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt đoạn CTC, Sửa thành sau ÂĐ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP còn lại

Bóc NX, KTSD 

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Từ ngày 06/08/2012 đến ngày 12/08/2012 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP, Kiểm tra hạch

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ NHỚ

VÕ THỊ HẢO

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ KIỂNG

NGUYỄN THỊ CẨM CHÂU

ĐINH TRẦN THANH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÚT

CAO THỊ HỒNG

THÁI THỊ HIỀN

BÙI THỊ THẢO

PHẠM THỊ TRÚC

LÊ THỊ DƯƠNG

BN THAI TRỨNG

LÊ THỊ HUỆ   ***

LÊ THỊ TRÌNH

MAI THỊ ĐOÀN

NGUYỄN THỊ HẠNH

VŨ THỊ HÒA

PHAN THỊ MAI LỘC

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN NGỌC THU

NGUYỄN THỊ CHI

BÙI THỊ NÂU

NGUYỄN THỊ HẢI

LÊ THỊ MINH NGUYỆT

5958

5844

5687

5845

5841

5814

SHC

8

5793

5685

1001B

5899

5786

5783

5779

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5813

5645

6101

5939

PM

Ngày: 06/08/2012 

Ngày: 07/08/2012 

6115

5734

4795

5669



18 7 62 5005 UBT  8cm

18 8 45 1011 UXTC 18 tuần

18 9 42 1001 UXTC 14tuần/VMC

18 10 28 2012 UBT(P) 15cm

21 11 52 2002 UXTC 14 tuần

21 12 38 1021 UBT (T) 10 cm

21 13 33 2012 NXTC 25tuần/VMC

14 47 2022 UBT (T) 8 cm

15 40 ĐT NXTC 14tuần

16 35 ĐT NXTC + UBT (P) 6cm

16 17 0

16 18 0

1 1 24 ĐT U hạ vị 15cm

1 2 47 3013 UXTC 18tuần

1 3 40 1001 NXTC 14 tuần

17 4 79 5005 UXTC 15cm

17 5 38 3013 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

17 6 35 2002 UBT (P) 10cm

18 7 51 1011 UXTC 8 tuần , Sa thành ÂĐ/VMC

18 8 36 ĐT NXTC 15tuần

18 9 48 1001 UXTC 16 tuần

18 10 27 0000 NXTC 17 tuần

21 11 52 6016 UXTC 14 tuần

21 12 48 2012 UXTC 10 tuần + UBT (T) 10cm

21 13 43 2002 UXTC 14 tuần

14 40 1001 NXTC 6cm

15 39 3023
UXTC 16 tuần

16 16 0

16 17 0

BS SẢN A + HỒNG DƯƠNG + PHALY.SB(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + VÂN QUỲNH.SB(C)

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + VIỆT.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ Ý + NGỌC TRANG + VĂN NGỌC.SB

NGỌC TRANG + VĂN NGỌC.SB + LINH.SB

NGỌC TRANG + LINH.SB + VĂN NGỌC.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + PHI VÂN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + PHI VÂN.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + VIỆT.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHƯ QUỲNH.SB + SÂM.SB(S)

BS SẢN A + SƯƠNG.SB + PHƯƠNG THẢO.SB(C)

Q.KHOA + T.NGỌC + NGOÃN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + NGOÃN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + NGOÃN.TT

NGỌC TRANG + PHƯỚC HIỀN.NT + MỸ THỂ.TT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + LỊCH.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + LỊCH.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + LỊCH.SB

DỰ BỊ     

DỰ BỊ   

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

NGỌC TRANG + PHƯỚC HIỀN.NT + MỸ THỂ.TT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP, Sửa thành Â Đ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ TÚ

THẠCH THỊ THANH YẾN

ĐẶNG THỊ PHÒNG

NGÔ THỊ BẠCH YẾN

BN SẢN A

TRẦN THANH HUYỀN

LÊ THỊ KIM VI

LÊ THỊ TÀI

PHAN THỊ MẢNH

PHẠM NGỌC ĐAN

PHẠM THỊ THANH THÚY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN HƯƠNG LAN

PHẠM THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

NGUYỄN THỊ BÔNG

NGUYỄN THỊ MẠC

ĐÀO THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ TRÁNG

PHÙNG THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ TÂM

PHẠM THỊ VÂN

LÊ THỊ BÉ

NGUYỄN NGỌC SƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ

HUỲNH THỊ LUYẾN

5757

5834

5976

5832

5682

5933

5963

6092

5799

5829

5760

6135

5688

5924

5925

5763

6106

5825

5816

5969

6134

5711

6133

5901

5830

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 08/08/2012 

Ngày: 09/08/2012 



1 1 50 2002 UXTC 18tuần/VMC

1 2 47 5015 UXTC 15 tuần

1 3 39 2002 NXTC  8cm ( trong d/c rộng)

17 4 23 0000 LNMTC BT (T) 12 cm (Mổ khó)

17 5 46 2002 UXTC + UBT 15cm

18 6 48 3003 UXTC 16 tuần

18 7 38 2012 UXTC 13 tuần ,CĐPB: UBT/VMC 2 lần

21 8 47 2012 UXTC 16 tuần/VMC 

21 9 46 1001 UXTC 14 tuần

21 10 17 ĐT UBT  10 cm/Thiểu năng trí tuệ

11 39 1001 NXTC 12tuần

12 27 0000 NXTC 13tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 51 2002 UXTC 4 tháng

1 2 41 2012 UXTC 4 tháng

1 3 37 3013 UXTC 18 tuần

17 4 50 ĐT UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

17 5 42 0010 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

17 6 37 2002 NXTC 12 tuần

18 7 53 4004 UXTC 14 tuần

18 8 40 1011 UXTC 20 tuần

18 9 43 1001 UBT (P) 10cm

18 10 34 0000 VS 1 + NXTC 14tuần

21 11 48 3003 TSĐGĐHNMTC + UXTC 14 tuần

21 12 42 1001 NXTC 14tuần/VMC

21 13 44 3013 UBT (P) 7cm

14 44 0000 UXTC 14 tuần

15 39 2002 NXTC 12 tuần

16 42 1001 UXTC 16 tuần

16 17 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + TUẤN.SB + XUÂN.SB (S)

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + DIỆP.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + DIỆP.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

DỰ BỊ

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + BIÊN.SB

N.P.MAI + H. PHƯƠNG + BÌNH.SB

N.P.MAI + H. PHƯƠNG + ĐẠT.SB

N.P.MAI +  BÌNH.SB + ĐẠT.SB

H.HOA.BM + PHÚC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

H.HOA.BM + PHÚC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

DỰ BỊ           

DỰ BỊ     

BS SẢN A + THẮNG.SB + VÂN THẢO.SB (S)

BS SẢN A + TRÂM.SB + TRINH.SB (C)

THU THỦY + HƯƠNG THU + X.TRANG1

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + BIÊN.SB

HỒ HOA + AN.SB + TRẦN ANH.SB

D.MINH + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

D.MINH + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

T.HÒA + VÕ + PHƯƠNG ANH.SB

T.HÒA + VÕ + PHƯƠNG ANH.SB

T.HÒA + VÕ  + PHƯƠNG ANH.SB 

LỢI + THU.YQG + PHÚC.NT   

LỢI + THU.YQG + PHÚC.NT

LỢI + THU.YQG + PHÚC.NT

THÁI HÀ + HỒ HOA + AN.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ Chẩn đoán , TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ SỰ

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ HỒNG DIỄM

PHẠM THỊ NI

TRẦN THỊ CHÂU HÀ

PHAN THỊ KHA

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

PHẠM THỊ GÁI

ĐỔNG THỊ HIẾU

CAO THỊ HỒNG

DƯƠNG THỊ HẠNH

VŨ THỊ THƠM

TGO  HI  ROH

PHẠM THỊ KIM THÚY

ĐẶNG THỊ HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ YẾN

TIÊU THỊ MỸ NHUNG

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ PHỈ

LÊ THỊ NHIỀU

VÕ THỊ LOAN

VÕ THỊ KIM ĐIỆP

ĐÀO THỊ THANH CHUNG

NGUYỄN THỊ KIM VÂN

PHAN THỊ KIM XUÂN

PHAN THỊ CHÍT

NGUYỄN THỊ LỤA

TRỊNH CHÂU HUẾ

LÃ THỊ KIM

5792

5870

5986

5833

6114

5815

5835

5869

6094

5868

5858

3116

5854

6118

5804

5755

5855

5857

5965

6096

5749

5892

6100

5985

6112

5960

5785

5838

Thứ: SÁU 

Ngày: 10/08/2012 



16 18 0 BS SẢN A + THỦY VÂN.SB + VĂN.SB (C)Mổ lấy thai

Ngày 3 tháng 8 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BN SẢN A


